
Bản tóm tắt bản đồ nguy cơ lũ lụt / động đất（Cẩm nang lũ lụt）
Thị trấn Kawajima được bao quanh bởi sông ngòi 4 bên 

gồm sông Arakawa, sông Tokigawa, sông Irumagawa và

Ichinogawa. Do địa hình bằng phẳng, nên những cơn mưa

lớn mà chưa từng có trước đây có thể gây ra những trận lũ

lụt lớn.

Hầu như tất cả các khu vực của thành phố sẽ bị ngập 3m trở lên
Toàn bộ khu vực của thành phố trở thành khu vực bị ngập lụt, và nhiều nơi sẽ bị ngập lụt

từ 3m đến 10m.

Hầu như tất cả các khu vực của

thành phố sẽ bị ngập 3m trở lên.

Giả định nếu có những cơn mưa

lớn chưa có trước đây, thì việc ở 

trong thị trấn là vô cùng nguy

hiểm.

Toàn bộ khu vực của thành phố trở thành khu vực bị ngập lụt, và nhiều

nơi sẽ bị ngập lụt từ 3m đến 10m.
※Sông Arakawa có tổng lượng mưa là 632 mm trong 3 ngày và lưu

vực sông Iruma có tổng lượng mưa là 819 mm trong 2 ngày.

Nguy hiểm khi ở trong thành phố ⇒ Sơ tán bên ngoài thành phố

Nguy hiểm khi ở lại trong thành phố vì toàn bộ thành phố có thể bị ngập lụt.

Trong trường hợp một cơn bão lớn tiếp cận, hãy tham khảo danh sách địa điểm 

sơ tán bên tay phải theo mức độ ưu tiên và nhanh chóng sơ tán ra bên ngoài

thành phố.

Trình tự ưu tiên của các điểm sơ tán
Đến nhà của người thân / người quen bên ngoài

thành phố.《Ra bên ngoài thành phố》
Sơ tán đến nhà người thân, người quen hoặc khách sạn bên ngoài thành phố -

những nơi không có khả năng bị ngập lụt.

1

Độ sâu của ngập lụt
Mối quan hệ giữa độ sâu của

ngập lụt và nhà ở

Ngập nước đến tầng 5 ~ 7

Ngập nước đến tầng 3, 4

Ngập nước đến tầng 2

Ngập nước đến tầng 1

Dưới 0.5m

２
Đến địa điểm sơ tán bên ngoài thành phố - nơi đã kí kết

thỏa thuận với thành phố 《Ra bên ngoài thành phố》

3
Đến địa điểm sơ tán khẩn cấp trong thành phố. 

《Đối ứng khẩn cấp trong thành phố》

Sơ tán đến địa điểm sơ tán bên ngoài thành phố - nơi đã kí kết thỏa thuận với

thành phố. ※Địa điểm sơ tán là một bãi đậu xe và tạm thời được sơ tán bên trong xe.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc sơ tán ra ngoài thành phố, hoặc sơ tán trễ, 

hãy sơ tán đến một địa điểm sơ tán khẩn cấp trong thành phố như một biện

pháp khẩn cấp.
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Số hiệu Tên các cơ sở cộng đồng Địa chỉ

Cửa hàng Ohta Kawajima 382-1 Tomori

GLP Kawajima 888-1 Kamiigusa

Địa điểm sơ tán bên trong thành phố - nơi đã kí kết thỏa

thuận với thành phố.
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Số hiệu Tên các cơ sở cộng đồng Địa chỉ

Nhà máy ủ bia thủ công COEDO 
1352 Ooya

Higashimatsuyama-shi

Cửa hàng Noa Higashimatsuyama
3001-2 Haneo Namegawa-

machi

Cửa hàng Parlor EX Namegawa
225-1 Haneo Namegawa-

machi

Cửa hàng Estadio

Higashimatsuyama

1687-2 Ishibashi

Higashimatsuyama-shi

Trường trung học phổ thông Nữ sinh

Matsuyama của tỉnh Saitama

2-22 Izumi-chou

Higashimatsuyama-shi

Trường cao đẳng Yamamura Gakuen
604 Ishizaka Hatoyama-

machi

Công viên quốc gia Shinrin-Koen
1920 Yamata Namegawa-

machi

Công viên động vật tự nhiên cho trẻ

em của tỉnh Saitama

554 Iwadono

Higashimatsuyama-shi

Kí túc Midori Yama trường đại học

Daito Bunka

3 Hatatatedai

Higashimatsuyama-shi

Cửa hàng D'STATION Sakado
1446-1 Tsukagoshi Sakado-

shi

Công viên cây xanh Tsurugashima
1211 Ootagaya

Tsurugashima-shi

Daiichi Plaza Sakado 1000
1300 Tsukagoshi Sakado-

shi

HEY WORLD!! 6-87 Fukai Kitamoto-shi

Công ty Midorinosatoasuka

Higashimatsuyama

1538-1 Ooya

Higashimatsuyama-shi

Danh sách các địa điểm sơ tán bên ngoài thành phố - nơi đã kí kết thỏa

thuận với thành phố.
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Số hiệu Tên các cơ sở cộng đồng Địa chỉ

Trường tiểu học Nakayama 1333 Nakayama

Trường tiểu học Igusa 238-1 Igusa

Trường tiểu học Demaru cũ 100 Kamiooyashiki

Trường trung học cơ sở Kawajima 230 Shiroinuma

Trường trung học cơ sở Nishi 270-1 Nakayama

Trung tâm cộng đồng 923 Shimoyatsubayashi

Trường tiểu học Tsubasa Minami, trường tiểu học Tsubasa Kita và

trường tiểu học Omino cũ không được mở cửa trong trận lụt vì giả

định sẽ bị ngập lụt.

Địa điểm sơ tán khẩn cấp trong thành phố .
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